
Phụ lục IV:
CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TIÊN TIẾN (HACCP, ISO 22000, …)

(Kèm theo Văn bản số:           /SNN-PTNT&QLCL ngày       tháng 6 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

STT Tên cơ sở sản xuất kinh doanh Địa chỉ Tên sản phẩm Chứng nhận

1 Cơ sở Nguyễn Hoàng Minh Long Ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom,
tỉnh Đồng Nai Thịt gà HACCP

2 Công ty Koyu & Unitex KCN Long Bình, phường Long Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai Thịt heo ISO 22000:2018

3 Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Bình Minh Ấp Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh
Đồng Nai Thịt gà HACCP

4 Công ty TNHH Chê ́biến thực phẩm Đồng Nai Khu 6, ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom,
tỉnh Đồng Nai

Chê ́biến sản phẩm tư ̀thịt va ̀thủy sản và đóng
gói trứng gà

ISO 22000:2018;
HACCP

5 Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Đỉnh Nam Khu 6, thôn Hòa Bình, xã Đông Hòa, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai

Chế biến trái cây, rau củ quả sấy; chế biến các
sản phẩm sấy ăn liền từ thịt bò, thịt gà và thủy
hải sản

ISO 22000:2018

6 Công ty TNHH thực phẩm NFC Đường 25 B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn
Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chế biến các sản phẩm sấy khô, bột gia vị từ
nông sản, thủy sản, hải sản, thịt heo, thịt gà,
các sản phẩm cà phê, trà hòa tan, caramel, các
sản phẩm từ đường Biến tính

ISO 22000:2018

7 Công ty TNHH Việt Nam Nisshin Seifun Đường số 15, KCN Long Bình (Amata), phường
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chế biến thực phẩm đóng gói (nước sốt và
thực phẩm tương tự) FSSC 22000

8 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Thiên Hưng Thịnh A726B, tổ 17A, khu phố 1, phường Long Bình,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sơ chế và kinh doanh các sản phẩm:  Rau, củ,
quả; thịt gia súc, gia cầm; thủy sản HACCP

9 Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Toàn Thắng Tổ 6, ấp 12, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng
Nai Sơ chế thịt quả sầu riêng GMP

10 Công ty TNHH TM SX Thuận Hương Tổ 7, ấp Tam Bung, xã Phú Túc, huyện Định Quán,
tỉnh Đồng Nai Chế biến trái cây sấy ISO 22000:2018

11 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Quỳnh Anh Số 3, tổ 1, ấp 1, phường Bình Lộc, thành phố Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai Chế biến rau, củ, quả sấy HACCP

12 Chi nhánh Công ty TNHH United Food Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành,
tỉnh Đồng Nai

Chế biến thực phẩm từ rau, củ, quả (rau củ quả
chiên giòn)

FSSC 22000; HACCP;
HALAL; GMP FOOD

13 Chi nhánh công ty TNHH Thương mại Vân Phát- Cơ sở
Sản Xuất Gia công số 3

Số 171, ấp Nhơn Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng
Bom, tỉnh Đồng Nai Chế biến trái cây sấy các loại HACCP; ISO

22000:2018

14 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDINO Lô 250, đường 12, KCN Amata, phường Long Bình,
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chế biến cà phê hòa tan, trà túi lọc, bột cần tây
và thạch dứa ISO 22000:2018

15 Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức Số 12, khu dân cư 16, ấp 4, xã Phú Hòa, huyện Định
Quán, tỉnh Đồng Nai Chế biến các sản phẩm từ ca cao ISO 22000:2018

16 Công ty TNHH Ba Sương Thống Nhất Số 126, đường Võ Dõng 3 - Soklu, ấp Võ Dõng 3, xã
Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Chế biến trái cây sấy, trái cây đóng hộp HACCP
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17 Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân
Số 7, đường Lê Hồng Phong, khu phố Cẩm Tân,
phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh, tỉnh
Đồng Nai

Sơ chế, chế biến các sản phẩm: khổ qua rừng
tươi, trà khổ qua rừng, khổ qua rừng muối
chua, khổ qua rừng xá xíu, bột khổ qua rừng,
cao khổ qua rừng

HACCP

18 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐƯỜNG TTC
BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất và mua bán đường FSSC 22000; HALAL

19 Công ty TNHH & SX Thực Phẩm Sơn Lâm (chi nhánh 2) Số 242, đường Hoàng Minh Chánh, ấp An Hòa, xã
Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Sản xuất cà phê hòa tan, cà phê rang xay ISO 22000:2018

20 Chi nhánh công ty TNHH Olam Việt Nam tại KCN BH 2 Số 11, đường 16A, KCN Biên Hòa 2, phường An
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến nhân hạt điều, hạt hạnh nhân HACCP

21 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam - Nhà máy Trị An Lô số 311, đường số 9, KCN Amata, phường Long
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chế biến các loại sản phẩm café bột, café hòa
tan ISO 22000:2018

22 Công ty Cổ phần chế biến XNK nông sản thực phẩm Đồng
Nai

Số 647, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến hạt điều, macca HACCP

23 Công ty TNHH MTV Huỳnh Nữ Tổ 6, ấp Cẩm Sơn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ,
tỉnh Đồng Nai Chế biến nhân điều và nhân điều rang muối ISO 22000:2018

24 Công ty TNHH Volcafe Việt Nam Đường số 6, KCN An Phước, xã An Phước, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sơ chế cà phê nhân HACCP; ISO

22000:2005

25 Chi nhánh Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Lương
Gia

Khu tiểu thủ công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh,
xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Chế biến trái cây sấy các loại; hạt sấy khô,
rang các loại ISO 22000:2018

26 Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần công nghệ thực phẩm Lương
Gia

Đường số 5, khu công nghiệp Long Khánh, phường
Bình Lộc, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Chế biến trái cây sấy các loại; hạt sấy khô,
rang các loại ISO 22000:2018

27 Công ty TNHH XNK Trần Duy Hưng

Trụ sở chính: Số 6/4, ấp Tân Yên, xã Gia Tân 3,
huyện Thống Nhất,  tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh 2
(xưởng hạt điều rang muối): Số 52/2, khu 2, ấp Gia
Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống  Nhất, tỉnh Đồng
Nai

Chế biến hạt điều nhân trắng, hạt điều rang
muối

HACCP, ISO
22000:2018

28 Công ty TNHH SX TM Long Nguyên Số 3347, ấp Hòa Bình, xã Bảo Hoà, huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai

Chế biến hạt điều nhân trắng, hạt điều rang
muối xô HACCP

29 Công ty TNHH MTV Long Gia Trang Số 2643, đường Quốc lộ 1, tổ 22, ấp Suối Cát 1, xã
Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Chế biến hạt điều nhân trắng HACCP; BRC ; ISO

22000:2018

30 Công ty TNHH Hảo Tập đoàn 3, ấp Bình Tân, xã Xuân Phú, huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai Chế biến hạt điều nhân trắng HACCP

31 Công ty cổ phần TM XNK Lộc Việt Cường Ấp Suối Cát 1, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh
Đồng Nai Sơ chế điều nhân xô HACCP

32 Công ty Cổ phần café De Nam Lô đất số C.I.III - 3+5+7, KCN Long Thành, xã Tam
An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Chế biến các sản phẩm: cà phê rang, cà phê
rang xay, cà phê viên - capsule FSSC 22000

33 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất cà phê rang xay, cà phê hòa tan và
ngũ cốc dinh dưỡng ISO 22000:2018
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34 Công ty TNHH Nestlé Việt Nam Số 7, đường 17A, KCN Biên Hòa II, phường Long
Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến bắp rang và các sản phẩm thực phẩm FSSC 22000

35 Công ty TNHH Thực phẩm Cô Cô Việt Nam Lô V-2E, khu công nghiệp Hố Nai, đường 11, xa ̃Hố
Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Chế biến các loại sản phẩm Cà phê rang xay,
cà phê hòa tan 3 trong 1, cà phê đóng viên nén,
bột gạo, thạch dừa, thạch dừa nước đường, bột
đậu xanh. Trà sữa nguyên chất, Trà sữa hương
dâu, Trà sữa hương chocolate, Trà sữa hương
lúa mì, Trà sữa hương trái cây tổng hợp, Trà
sữa hương vị Matcha, Trà sữa hương vị đậu đỏ,
Trà sữa hương vị đào, Trà sữa hương vị quế,
Trà sữa hương vị dưa lưới, Trà sữa hương vị
cherry, Trà sữa Soda tắc xí muội, Trà sữa
hương vị bưởi xanh, Trà sữa hương vị táo
xanh, Trà sữa hạnh nhân, Trà sữa thảo mộc,
Trà sữa hương vị chanh dây, đường thỏi, nước
súp phở bò và nước súp bún bò Huế, mứt nếp
cẩm, bột gạo lức

ISO 22000:2018

36 Công ty TNHH MTV TM XNK Anh Tuệ 41, ấp Trung Nghĩa, xã Xuân Trường, huyện Xuân
Lộc, tỉnh Đồng Nai Sản xuất Điều nhân trắng HACCP

37 Chi nhánh Công ty TNHH TMDV Nam Hà Số 501C, đường Hồ Thị Hương, ấp Bàu Trâm, xã
Bàu Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai Xử lý và đóng gói hạt điều nhân trắng HACCP

38 Công ty TNHH MTV SXTM thực phẩm Yến Nhung Lô 248, đường số 12, KCN Amata, phường Long
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chế biến các sản phẩm:Các loại kẹo: Hạt điều,
đậu phộng, hạt dưa, mè đen, mè trắng;Các loại
hạt: Nhân hạt điều rang muối, nhân hạt điều
tẩm gia vị, nhân hạt điều vỏ lụa rang muối, đậu
phộng tẩm gia vị, đậu nành rang tẩm gia vị, hạt
macca, nhân macca tẩm gia vị, gạo lứt

ISO 22000:2018

39 Công ty Cổ phần cà phê Tín Nghĩa Đường số 1, KCN Nhơn Trạch 3 – Giai đoạn 2, xã
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất, kinh doanh cà phê rang xay, cà phê
hòa tan sấy phun, cà phê hòa tan sấy lạnh, cà
phê hòa tan hổn hợp, cà phê nhân

FSSC 22000

40 Công ty TNHH MTV Kim Hiền Tân
Trụ sở: số 68, tổ 04, ấp 09, xã Sông Ray, huyện Cẩm
Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Xưởng: ấp 5, xã Sông Ray,
huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Sản xuất:  nhân hạt điều rang muối HACCP

41 DNTN Lê Huyên

Trụ sở chính: Số 2465, tổ 18, ấp Phương Lâm, xã
Phú Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Chi nhánh:
Số 2455/10, tổ 18, ấp Phương Lâm, xã Phú Lâm,
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Chế biến gạo xay, bắp xay ISO 22000:2018
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42 Công TNHH thực phẩm Long Sơn
Lô CN-1, khu công nghiệp Agtex Long Bình,
phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng
Nai

Chế biến hạt điều rang muối HACCP

43 Công ty TNHH Chế biến thực phẩm OLAM Việt Nam Lô L, đường số 6,  KCN An Phước, xã An Phước,
huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Chế biến các loại hạt HACCP

44 Chi Nhánh Công ty TNHH RICHCOM Tổ 2, ấp 7, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh
Đồng Nai Chế biến nhân hạt điều HACCP; ISO

22000:2018

45 Công ty TNHH MTV Hồ Nguyên Thảo Tổ 2, ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng
Nai Chế biến điều rang muối HACCP, ISO

9001:2015

46 Nhà máy sản xuất hóa chất của Công ty Aureole fine
chemical products

Đường số 12, khu công nghiệp Long Thành, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai Sản xuất, kinh doanh bột wasabi HACCP, HALAL

47 Chi nhánh Long Bình Công ty TNHH Olam Việt Nam Lô E05, KCN Long Bình, phường Long Bình, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chế biến nông sản: hạt tiêu, gừng, quế, hạt
nhục đậu khấu ISO 22000:2018

48 Công ty TNHH TMDV Hoàng Gia Luân Tổ 12, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thành phố Long
Khánh, tỉnh Đồng Nai

Sơ chế và chế biến sản phẩm: Nhân hạt điều và
hạt tiêu

ISO 22000:2018; BRC
FOOD; HACCP

49 Công ty Cổ phần Sanwa Egg Lô K, KCN Lộc An-Bình Sơn, xã Long An, huyện
Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Sản xuất trứng chiên các loại (trứng chiên dày,
trứng chiên thái mỏng, trứng chiên thái sợi) HACCP

50 Công ty TNHH Vương Gia Hưng Thịnh 18/55, khu phố 9, phường Hố Nai, thành phố Biên
Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến trứng cút luộc HACCP

51 Công ty TNHH TM DV QUỐC TẾ Big C Đồng Nai-Xưởng
EBON

Số 833, xa lộ Hà Nội, phường Long Bình Tân, thành
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chế biến: thịt tươi  gia súc và gia cầm; các sản
phẩm thịt nguội, giò chả, jambom, xông khói,
pate, xúc xích, dồn thịt

HACCP

52 Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam -  Chi nhánh nhà
máy 6 tại Đồng Nai

Lô 13, đường 19A-N19, KCN Biên Hòa 2, thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Chế biến các sản phẩm từ thịt HACCP

53 Xưởng sản xuất Công ty CP Chăn nuôi bò và chế biến sữa
Đồng Nai

Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng
Nai

Chế biến bánh sữa, đậu phộng rang, hạt điều
rang, sữa tươi tuyệt trùng, sữa tươi thanh trùng ISO 22000:2018
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